KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI LỚP 12
 Thời gian làm bài : 45 Phút; 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:  Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân số nước ta?
	A.  Dân cư phân bố hợp lí giữa thành thị và nông thôn.
	B.  Dân số đông, nhiều thành phần dân tộc.
	C.  Đang có biến đổi nhanh về cơ cấu theo nhóm tuổi.
	D.  Gia tăng dân số tự nhiên ngày càng giảm.
Câu 2:  Quá trình phong hóa hóa học tham gia vào việc làm biến đổi bề mặt địa hình hiện tại của nước ta được biểu hiện ở
	A.  thành tạo địa hình cac-xtơ.	B.  đất trượt, đá lở ở sườn dốc.
	C.  hiện tượng xâm thực mạnh.	D.  hiện tượng bào mòn, rửa trôi.
Câu 3:  Khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió phơn Tây Nam làNDL

	A.  Đông Bắc.	B.  Bắc Trung Bộ.
	C.  Tây Bắc.	D.  Đồng bằng sông Hồng.
Câu 4:  Nhờ tiếp giáp với biển Đông nên khí hậu nước ta có đặc điểm nào sau đây?
	A.  Có sự phân hóa đa dạng giữa các khu vực. 
	B.  Có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm và mưa nhiều. 
	C.  Chịu tác động thường xuyên của gió mùa.
	D.  Mùa đồng bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng. 
Câu 5:  Vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta?
	A.  Đồng bằng sông Hồng.	B.  Đồng bằng sông Cửu Long.
	C.  Đông Nam Bộ.	D.  Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 6:  Nguyên nhân về mặt tự nhiên làm suy giảm tài nguyên sinh vật ở nước ta là
	A.  biến đổi khí hậu.	B.  chiến tranh tàn phá.
	C.  săn bắt động vật.	D.  phát triển nông nghiệp.
Câu 7:  Phát biểu nào sau đây không đúng với tác động của gió mùa Đông Bắc ở miền Bắc nước ta?
	A.  Tạo nên một mùa khô sâu sắc.	B.  Nửa đầu mùa đông lạnh khô.
	C.  Nửa sau mùa đông lạnh ẩm.	D.  Tạo nên một mùa đông lạnh.
Câu 8:  Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm phân bố dân cư nước ta?
	A.  Không đều giữa đồng bằng với miền núi.
	B.  Không đều giữa thành thị với nông thôn.
	C.  Trong một vùng, dân cư phân bố đồng đều.
	D.  Mật độ dân số trung bình khá cao.
Câu 9:  Biểu hiện của sự suy thoái tài nguyên đất ở khu vực đồi núi là
	A.  nhiễm mặn.	B.  glây hóa.	C.  nhiễm phèn.	D.  xói mòn.
Câu 10:  Nhân tố chủ yếu làm cho đất feralit ở nước ta có lớp đất dày là do
	A.  mùa khô sâu sắc.	B.  nhiệt ẩm dồi dào.
	C.  khí hậu phân mùa.	D.  mùa mưa kéo dài.
Câu 11:  Đặc trưng của khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là
	A.  chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
	B.  phân chia hai mùa mưa, khô sâu sắc.
	C.  gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh.
	D.  mùa mưa lùi dần về mùa thu - đông.
Câu 12:  Phát biểu nào sau đây thể hiện ý nghĩa về mặt kinh tế của vị trí địa lí nước ta?
	A.  Thuận lợi giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới.
	B.  Nguồn tài nguyên sinh vật và khoáng sản vô cùng giàu có.
	C.  Thuận lợi để xây dựng nền văn hóa tương đồng với khu vực.
	D.  Tự nhiên phân hóa đa dạng giữa Bắc - Nam, Đông - Tây.
Câu 13:  Thành phần loài chiếm ưu thế ở phần lãnh thổ phía Bắc nước ta là
	A.  cây chịu hạn, rụng lá theo mùa.	B.  động vật và thực vật nhiệt đới.
	C.  động thực vật cận nhiệt đới.	D.  cây lá kim và thú có lông dày.
Câu 14:  Khu vực có mưa nhiều nhất vào thời kì đầu mùa hạ ở nước ta là
	A.  Đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc.	B.  Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.
	C.  Bắc Trung Bộ và Tây Bắc.	D.  Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ.
Câu 15:  Nhận xét nào sau đây không đúng với sự thay đổi nhiệt độ theo Bắc - Nam ở nước ta?
	A.  Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc - Nam.
	B.  Nhiệt độ mùa hạ ít có sự khác nhau giữa hai miền.
	C.  Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc - Nam.
	D.  Biên độ nhiệt độ năm càng vào Nam càng giảm.
Câu 16:  Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?
	A.  Cảnh quan nhiệt đới nóng quanh năm.
	B.  Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa.
	C.  Cảnh quan giống như vùng ôn đới.
	D.  Cảnh quan cận xích đạo gió mùa.
Câu 17:  Phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên rừng của nước ta?
	A.  Chất lượng rừng chưa thể phục hồi.
	B.  Tổng diện tích rừng đang tăng lên.
	C.  Tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái.
	D.  Diện tích rừng giàu chiếm tỉ lệ lớn.
Câu 18:  Sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao ở nước ta biểu hiện rõ qua các thành phần
	A.  sông ngòi, đất đai, khí hậu.	B.  khí hậu, sinh vật, sông ngòi.
	C.  sinh vật, đất đai, sông ngòi.	D.  khí hậu, đất đai, sinh vật.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d)
ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho thông tin sau:
	Hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới đã biết, nằm tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Hang Sơn Đoòng nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng và là một hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam gần biên giới với Lào.
a) Hang Sơn Đoòng là sản phẩm của quá trình ngoại lực.
b) Phong hóa vật lí là quá trình chủ đạo tạo ra hang động. 
c) Hang động là một trong những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa.
d) Hang động thường xuất hiện ở những nơi đá khó hòa tan. 
Câu 2: Cho thông tin sau:
Nằm ở độ cao trung bình dưới 600 - 700m ở miền Bắc và dưới 900 - 1000 m ở miền Nam. Mùa hạ nóng, nhiệt độ trung bình các tháng trên 25°C; độ ẩm thay đổi theo mùa và theo khu vực. Có hai nhóm đất chính là đất phù sa ở vùng đồng bằng và đất feralit ở vùng đồi núi thấp.
a) Mùa hạ nóng do ảnh hưởng vị trí địa lí và hoạt động của gió mùa hạ. 
b) Đất feralit chiếm ưu thế do tác động chủ yếu của yếu tố địa hình và khí hậu. 
c) Có hệ sinh thái rừng ôn đới chiếm ưu thế. 
d) Đây là đặc điểm của đai cận nhiệt đới gió mùa.
Câu 3: Cho bảng số liệu:
Nhiệt độ không khí trung bình và lượng mưa các tháng trong năm 2021 tại Huế
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (0C)
	18,2
	21,1
	24,3
	26,8
	29,4
	30,6
	30,0
	30,5
	27,2
	25,2
	22,8
	20,4

	Mưa (mm)
	190,3
	361,1
	112,4
	68,6
	1,7
	32,0
	27,0
	52,6
	535,6
	1438,3
	825,9
	490,4


 (Nguồn : Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022)
a) Chế độ mưa tại Huế chịu tác động chủ yếu của gió và địa hình. 
b) Huế có lượng mưa lớn, chênh lệch không nhiều giữa các tháng. 
c)  Mùa khô tại Huế diễn ra sâu sắc nhất vào mùa hạ. 
d)  Nhiệt độ trung bình các tháng tại Huế là trên 25,50C. 
Câu 4: Cho thông tin sau:
	Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, miền Bắc nước ta chịu tác động của gió mùa Đông Bắc. Nửa đầu mùa đông, miền Bắc có thời tiết lạnh khô, nửa sau mùa đông có thời tiết lạnh ẩm, có mưa phùn ở vùng ven biển và các đồng bằng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ 160B trở vào Nam, khối khí lạnh đã bị suy yếu nên Tín phong bán cầu Bắc chiếm ưu thế.
a) Hoạt động của gió mùa Đông Bắc làm cho miền Bắc nước ta có một mùa đông lạnh. 
b) Gió mùa Đông Bắc là nhân tố chủ yếu gây nên mùa khô trên phạm vi cả nước.
c) Gió mùa Đông Bắc bị biến tính khi đi qua biển vào nửa sau mùa đông gây mưa phùn. Đặc biệt là đồng bằng Bắc bộ và duyên hải miền trung 
d) Tín phong bán cầu Bắc là nguyên nhân gây nên mùa khô ở Nam Bộ và Tây Nguyên. 

Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3
Câu 1:  Cho bảng số liệu:
Số dân của nước ta phân theo giới tính, giai đoạn 2010 - 2022
 (Đơn vị: Triệu người)
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2022

	Nam
	 43,1 
	 45,8 
	 48,6 
	 49,6 

	Nữ
	 44,0 
	 46,4 
	 49,0 
	 49,9 


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam  2022, NXB Thống kê, 2023)
	Cho biết tốc độ tăng trưởng dân số nam của nước ta năm 2022 lớn hơn bao nhiêu % so với nữ ? (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân)
Câu 2: Biết tổng diện tích rừng của nước ta năm 2021 là 14,7 triệu ha, diện tích rừng tự nhiên là 10,1 triệu ha. Hãy cho biết tỉ lệ diện tích rừng tự nhiên trong tổng diện tích rừng cả nước là bao nhiêu phần trăm? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %)
Câu 3: Cho bảng số liệu:
Lượng mưa trung bình năm các tháng trong tại Cà Mau, năm 2022 (Đơn vị: mm)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	0,1
	0,9
	105,2
	327,0
	319,5
	225,4
	565,0
	228,3
	409,2
	352,7
	313,3
	71,9


 (Nguồn : Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022)
	Tính tổng lượng mưa trong năm tại Cà Mau. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mm)

------ HẾT ------
























                                                                                                        Trang 1  
   
[bookmark: _GoBack]MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 – LỚP 12
(Theo CV 7991 của BGD ngày 17/12/2024 và HD của HĐBM năm học 2025-2026)
	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức/ kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số lệnh hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng số

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Địa lí tự nhiên
	A. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	* Thông hiểu
- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. 
	
	2-DT1
(NT1.3;
TH1.1)
	
	2

	
	
	B. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
	* Nhận biết
- Trình bày được các biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa thông qua khí hậu và các thành phần tự nhiên khác.
* Thông hiểu
- Phân tích được ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất và đời sống.
* Vận dụng
- Sử dụng được bản đồ tự nhiên Việt Nam, số liệu thống kê để trình bày đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.
	2-DT1
(NT2.3;
TH1.1)

2-DT2
(NT2.3;
TH1.1)
	1-DT1
(TH1.1)

1-DT2
(NT2.3;
VD1.1)

1-DT3
(TH1.6)
	1-DT1
(NT1.7)
	8

	
	
	C. Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
	* Nhận biết
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của ba miền: Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
* Thông hiểu
- Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên Việt Nam theo Bắc - Nam, Đông - Tây, độ cao.
- Phân tích được ảnh hưởng của sự phân hoá đa dạng thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
* Vận dụng 
- Sử dụng được bản đồ tự nhiên Việt Nam, số liệu thống kê để chứng minh sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên nước ta.
	2-DT1
(NT1.7)

2-DT2
(NT1.7)
	1-DT1
(NT2.4)

1-DT3
(TH1.6)
	1-DT1
(NT1.7)

1-DT2
(VD3.1)
	8

	
	
	D. Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
	* Nhận biết
- Trình bày được sự suy giảm các loại tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.
* Thông hiểu
- Giải thích được sự suy giảm các loại tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.
- Chứng minh và giải thích được hiện trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. 
* Vận dụng 
- Nêu được một số giải pháp sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ở nước ta. 
- Nêu được các giải pháp bảo vệ môi trường Việt Nam.
	1-DT2
(NT2.5;
TH1.1)
	1-DT2
(TH1.1;
VD1.1)

1-DT3
(VD3.1)
	1-DT1
(NT2.5;
TH1.1)


	4

	2
	Địa lí dân cư
	E. Dân số 
	* Nhận biết
- Trình bày được đặc điểm dân số nước ta.
* Thông hiểu
- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về dân số.
* Vận dụng
- Sử dụng được bản đồ dân cư Việt Nam, số liệu thống kê nhận xét, giải thích về đặc điểm dân số Việt Nam. 
- Nêu được chiến lược và giải pháp phát triển dân số.
- Liên hệ được một số vấn đề dân số ở địa phương.
- Giải thích được một số vấn đề thực tế liên quan đến dân số nước ta.
	1-DT1
(NT1.7)
	1-DT3
(VD3.1)
	1-DT1
(NT2.4)
	3

	Số loại câu/lệnh
	25
	10
	10
	5
	25

	Tỷ lệ %
	100%
	40
	40
	20
	100%



Lưu ý: 
[bookmark: _Hlk53561549]- Mỗi câu hỏi tại dạng thức 1 (DT1) và dạng thức 3 (DT3) là một lệnh hỏi; mỗi ý hỏi tại dạng thức 2 (DT2) là một lệnh hỏi.
- DT1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (chỉ có một phương án đúng).
- DT2: Câu trắc nghiệm đúng sai.
- DT3: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.
- Tỉ lệ cấp độ tư duy:
	Cấp độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Số lệnh hỏi
	16
	12
	12
	40

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	30
	100






